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1

Vận động: 

Bò theo 

đường 

ngoằn ngèo

Nhận biết 

khuôn mặt 

bé

Vận động: 

Bò trong 

đường hẹp

KPKH: Đồ 

chơi lớp bé

Vận động: 

Đi trong 

đường hẹp

Vận động: 

Chạy chậm 

60- 80m.

Hát: 

Trường 

chúng 

cháu là 

trường 

MN

Nhận biết 

sáng, trưa, 

chiều tối

Múa: Vui 

đến trường

Vận động: 

Chạy chậm 

60-80m

KPKXH: 

Lớp học 

của bé

Vận động: 

Bò chui 

qua ống 

dài

Lớp học 

của bé

2

Di màu đôi 

bàn tay

Hát: Xoè 

bàn tay 

năm ngon 

tay

Truyện: Đôi 

bạn tốt

Hát: Vui 

đến trường

Truyện: Ba 

người bạn

Thơ: Tình 

bạn.

Vận động: 

Chạy chậm 

60- 80m.

Thơ: Bé 

không 

khóc nữa

Vận động: 

Chạy chậm 

60- 80m

Vẽ đồ chơi 

trong lớp

Vẽ: 

Trường 

mầm non

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 6

Truyện: 

Mèo con 

và quyển 

sách

3

Thơ: 

Miệng xinh

Thơ: Ăn PTTC- 

KNXH: Bé 

và các bạn

Truyện: Vịt 

con đi học

PTTC-

KNXH 

Lớp 3 tuổi 

C3 yêu 

thương

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

gấp quần 

áo 

Thơ: Tình 

bạn.

Vận động 

múa: Vui 

đến trường

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ kỹ 

năng cất, 

sắp xếp đồ 

dùng đúng 

nơi quy 

định

Toán: Đếm 

đến 2 và 

nhận biết 

chữ số 2

Truyện: 

Bạn mới

Thơ: Chú 

bò tìm bạn

Vẽ: 

Trường 

mầm non

4

Hát: Đôi 

mắt xinh

PTTCKNX

H: Bé đi 

dép đúng 

Hát: 

Trường 

chúng cháu 

là trường 

mầm non

PTTCKNX

H: Lớp học 

của bé

Vỗ đệm 

theo nhịp: 

Vui đến 

trường

Hát: Đu 

quay

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ kỹ 

năng đi 

giày dép 

đúng đôi

PTTC- 

KNXH: 

Dạy trẻ kỹ 

năng cất, 

sắp xếp đồ 

dùng đúng 

nơi quy 

định

Thơ: Bé 

nghe lời cô 

giáo

Vận động 

múa: Vui 

đến trường

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ đoàn 

kết giúp 

đỡ bạn

PTTCKN

XH: Làm 

phở cuốn

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ đoàn 

kết giúp 

đỡ bạn

5

6

7

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị CBVC 

và NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ

Nghỉ Hội 

nghị 

CBVC và 

NLĐ
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8

Nhận biết 

vị trí phía 

trên, phía 

dưới của 

bản thân 

trẻ

Nhận biết 

vị trí phía 

trên, phía 

dưới so với 

bản thân 

trẻ

Vận động: 

Đi thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh

Nhận biết 

tên tuổi 

giới tính 

bản thân

Vận động: 

Bò chui 

qua cổng

Nhận biết 

tên tuổi 

giới tính 

của bản 

thân

Toán: Đếm 

đến 3, 

nhận biết 

chữ số 3.

Vận động: 

Chạy 15m 

liên tục 

theo 

hướng 

thẳng 

trong 

khoảng 10 

giây.

Tìm hiều 

về cơ thể 

bé

Vận động: 

Đi khụy 

gối

Toán: Xác 

định vị trí 

phía phải 

phía trái 

của đồ vật 

so với bản 

thân trẻ và 

so với 

người khác

Toán: Xác 

định vị trí 

của đồ vật 

phía phải- 

phía trái so 

với bạn 

khác

Vận động: 

Chạy 

chậm 18m 

trong 

khoảng 10 

giây

Vận động: 

Bò bằng 

bàn tay, 

bàn chân

9

Truyện: 

Đôi tay để 

làm gì

Vận động: 

Bò qua vật 

cản cao 10- 

15 cm, 

rộng 20 cm

Tô màu bạn 

trai, bạn gái

Thơ: Đôi 

mắt của em

Toán: Xếp 

xen kẽ

Vận động: 

Đi thay đổi 

thổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

Thơ: Bé 

ơi.

Vẽ chân 

dung bạn 

trai bạn 

gái.

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài

Hát: Cái 

mũi

Vận động: 

Chạy 15m 

liên tục 

theo 

hướng 

thẳng 

trong 

khoảng 10 

giây

Thơ: 

Chiếc 

bóng

Toán: Xác 

định phía 

phải-phía  

trái của đồ 

vật so với 

bạn khác

Truyện: 

Tay phải, 

tay trái

10

Vận động: 

Đi theo 

hiệu lệnh 

nhanh, 

chậm

Vận động 

theo nhạc 

bài hát: 

Xoè bàn 

tay nắm 

ngón tay

Thơ: Bạn 

của bé

Hát: Mời 

bạn ăn

Đi dép 

đúng đôi

Thơ: Bé và 

mèo

Vẽ chân 

dung bạn 

trai bạn 

gái.

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài.

Vận động 

theo nhịp 

bài hát: 

Tay thơm 

tay ngoan

Thơ: Bé ơi Vẽ trang 

phục bạn 

trai bạn gái

Vẽ: Bạn 

trai, bạn 

gái

Thơ: 

Chiêc 

bóng

Vẽ: Bạn 

trai, bạn 

gái

11

Vận động 

múa  bài 

hát: Giấu 

tay

Truyện: Đi 

tắm đi con 

ạ

Nhận biết 

tên, tuổi, 

giới tính 

của bản 

thân

Vận động: 

Đi thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh

Thơ: Bạn 

của bé

Hát: Mời 

bạn ăn

Vận động: 

Chạy 15m 

liên tục 

theo 

hướng 

thẳng 

trong 

khoảng 10 

giây.

Toán: Xác 

định vị trí 

phía phải, 

phía trái 

của đồ vật 

so với bàn 

thân và so 

với bạn 

khác

Vận động: 

Đi khụy 

gối

Tìm hiều 

về cơ thể 

bé

Thơ: Tâm 

sự của cái 

mũi

Vận động: 

Bật liên 

tục vào 

vòng

Làm quen 

chữ cái a, 

ă, â (dạy 

bù thứ 2 

hội nghị)

Toán: Xác 

định vị trí 

của đồ vật 

phía phải- 

phía trái so 

với bạn 

khác

12

13
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14

Nhận biết 

vị trí phía 

trước, phía 

sau của 

bản thân 

trẻ

Vận động: 

Đi theo 

hiệu lệnh 

nhanh, 

chậm

Toán: Sử 

dụng hình 

học để chắp 

ghép

Tô màu 

bạn trai, 

bạn gái

Tìm hiểu 

về,bản 

thân, giới 

tính

Vận động: 

Bật tiến về 

phía trước

Tìm hiểu 

cơ thể tôi.

PTTC-

KNXH: 

Khuôn mặt 

đáng yêu

Toán: Xác 

định vị trí 

phía phải, 

phía trái 

của đồ vật 

so với bàn 

thân và so 

với bạn 

khác

Vận động 

theo nhịp: 

Tay thơm 

tay ngoan

PTTC-

KNXH: 

Cảm xúc 

của bé

Vận  

động:Chạy 

18m trong 

khoảng 10 

giây

Vận động 

múa bài 

hát: Tay 

thơm tay 

ngoan

vận động : 

Bật liên 

tục vào 

vòng

15

Dạy trẻ kỹ 

năng đi 

dép

Nhận biết 

vị trí phía 

trước, phía 

sau so với 

bản thân 

trẻ

Vận động: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

Toán: Xếp 

xen kẽ

Vẽ bộ phận 

còn thiếu 

trên khuôn 

mặt 

TCKNXH: 

Dạy trẻ đi 

dép đúng 

đôi

PTTC-

KNXH: 

Khuôn mặt 

đáng yêu

Vận động: 

Ném xa 

bằng 1 tay

PTTC - 

KNXH:  

Cảm xúc 

của bé

Vận động: 

Chạy chậm 

15m trong 

khoảng 15 

giây

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài

Làm quen 

chữ cái: a, 

ă, â

Vận động: 

Bật liên 

tục vào 

vòng

Hát: Khúc 

hát đôi 

bàn tay

16

Vận động: 

Bò qua vật 

cản

Di màu đôi 

bàn tay

Truyện: 

Gấu con bị 

đau răng

Vận động: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

Vận động: 

Đi thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh

Tô màu 

bạn trai, 

bạn gái

Vận động: 

Đi khuỵu 

gối.

Toán: Đếm 

đến 3, 

nhận biết 

chữ số 3

Vận động: 

Ném xa 

bằng 1 tay

Toán: Xác 

định vị trí 

phía phải, 

phía trái 

của đồ vật 

so với bản 

thân và so 

với bạn 

khác

Vận động: 

Đi khụyu 

gối

KPKH: 

Khám phá 

các giác 

quan

Truyện: 

Câu 

chuyện 

của tay 

trái và tay 

phải

Làm quen 

với chữ 

cái: a,ă,â

17

Thơ: Bàn 

chân của 

bế

Thơ: Đi 

dép

Vận động 

múa: Tay 

thơm tay 

ngoan

PTTCKNX

H: Dạy trẻ 

đi dép 

đúng đôi

Truyện: 

Đôi tai xấu 

xí

Truyện: 

Tôi tai tôi 

dài quá

Vỗ đệm 

theo nhịp: 

Mời bạn 

ăn.

Thơ: Bé ơi Thơ: Bé ơi Truyện: 

Mỗi người 

một việc

Toán: Đếm 

đến 3, 

nhận biết 

chữ số 3

Vận động 

múa : Tay 

thơm tay 

ngoan

KPKH: 

Khám phá 

các giác 

quan

KPKH: 

Khám phá  

bộ phận 

trên cơ thể 

( Đôi bàn 

tay)

18

Hát: Đôi 

dép xinh

Hát: Giấu 

tay

PTTC- 

KNXH: 

Dạy trẻ đi 

dép đúng 

đôi

Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng

Vận động 

múa: Tay 

thơm tay 

ngoan

Toán: Sử 

dụng hình 

học để 

chắp ghép

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài.

Hát: Bạn ở 

đâu.

Nặn vòng 

tặng bạn

Vẽ chân 

dung bạn 

trai, bạn 

gái

Hát: Bạn ở 

đâu

Truyện: 

Câu 

chuyện 

của tay trái 

và tay phải

Vẽ bạn 

trai, bạn 

gái

Truyện: 

Câu 

chuyện 

của tay trái 

và tay phải

19

20
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21

Vận động: 

Bò chui 

qua cổng

Nhận biết 

mẹ của bé

Vẽ: Những 

khuôn mặt 

đáng yêu

Toán: Sử 

dụng hình 

học để 

chắp ghép

Hát: Mời 

bạn ăn

Vận động: 

Bò theo 

hướng 

thẳng

Vận động: 

Ném xa 

bằng một 

tay.

Tìm hiểu 

cái mũi

Toán: Đếm 

đến 3, 

nhận biết 

chữ số 3

Vận động: 

Ném xa 

bằng 1 tay

KPKH: 

Tìm hiểu 

các giác 

quan

Vận 

động:Bò 

bằng bàn 

tay và bàn 

chân 4-5m 

Đồng dao: 

mười ngón 

tay

Vận động 

múa: Tay 

thơm, tay 

ngoan

22

Thơ; Yêu 

mẹ

Vận động 

tinh: Xếp 

nhà cao 

tầng

Vận động: 

Bật tiến về 

phía trước

Vẽ: Khuôn 

mặt đáng 

yêu của bé

Vận động: 

Bật tiến về 

phía trước

Toán: Xếp 

xen kẽ

Hát: Bạn ở 

đâu 

Vận động: 

Đi khuỵu 

gối.

Vận động: 

chạy chậm 

15m trong 

khoảng 15 

giây

Toán: Đếm 

đến 3, 

nhận biết 

chữ số 3

Vận động: 

Ném xa 

bằng 1 tay

Tách gộp 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 6

Vận động: 

Bò bằng 

bàn tay, 

bàn chân 4-

5m

Vận động: 

Chạy 18m 

trong 

khoảng10 

giây

23

Nặn vòng 

tặng mẹ

Hát: Mẹ 

yêu không 

nào

Toán: Xếp 

xen kẽ

Thơ: Bé ơi Toán: sử 

dụng hình 

học để 

chắp ghép

Vẽ những 

khuôn mặt 

ngộ nghĩnh 

của bé

Xác định 

vị trí phía 

phải phía 

trái, của đồ 

vật so với 

bản thân 

trẻ và so 

với bạn 

khác.

Vận động 

theo nhịp 

bài hát: 

Mời bạn 

ăn

Dạy hát 

bài hát: 

Mời bạn 

ăn

Nặn vòng 

tặng bạn

Nặn vòng 

tặng bạn

PTCKNX

H: Dạy trẻ 

gấp quần 

áo

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 6

Đồng dao: 

mười ngón 

tay

24
Nhận biết 

mẹ của bé

Thơ: Yêu 

mẹ

Hát: Rửa 

mặt như 

mèo

Bật tiến về 

phía trước

Tô màu 

bạn trai, 

bạn gái

Thơ: Tâm 

sự cái mũi

Nặn vòng 

tặng bạn.

Thơ: Thỏ 

Bông bị 

ốm

Thơ: Rửa 

tay

PTTC- 

KNXH: 

Cảm xúc 

của bé

Thơ: Thỏ 

Bông bị 

ốm

Hát bài 

hát: Mời 

bạn ăn

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ gấp 

quần áo

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 6

25

Hát: Mẹ 

yêu không 

nào

Nặn vòng 

tặng mẹ

Thơ: Đôi 

mắt của em

Vận động 

múa: Tay 

thơm tay 

ngoan

Thơ: Bé ơi Múa: Tay 

thơm tay 

ngoan

Thơ: Rửa 

tay

Nặn vòng 

tặng bạn

Vẽ bạn 

trai, bạn 

gái

Thơ: Rửa 

tay

Vận động 

theo nhip: 

Mời bạn 

ăn

Đồng dao : 

Mười 

ngón tay

Hát bài 

hát: Mời 

bạn ăn

TCKNXH: 

Bé gấp 

quần áo

26

27

28

Vận động 

tinh: Xếp 

nhà cao 

tầng

Nhận biết 

ông, bà của 

bé

Vận động: 

Bò chui qua 

cổng

Nhận biết 

tay phải tay 

trái của bản 

thân

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

Hát: Ti vi 

đừng ồn ào

Vận động: 

Đi trên ghế 

thể dục

Hát: Vì 

sao con 

mèo rửa 

mặt 

Tìm hiểu 

và phòng 

tránh 

những vật 

nguy hiểm 

không an 

toàn

Hát: Con 

mèo ra bờ 

ao

Hát: Rửa 

mặt như 

mèo

Vận động: 

Đi trên 

dây

Làm quen 

chữ cái e, 

ê

Hát: An 

toàn điện
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29

Di màu áo 

tặng mẹ

Vận động: 

Đi trong 

đường hẹp 

có mang 

vật trên tay

KP: Nhận 

biết tay phải 

tay trái của 

bản thân

Vận động: 

Bò chui 

qua cổng

Hát: xem 

tivi

Toán: 

Nhận biết 

tay phải, 

tay trái của 

bản thân

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 3.

Vận động: 

Đi trên ghế 

thể dục

Vận động: 

Đi trên ghế 

thể dục

Tìm hiểu 

và phòng 

tránh 

những vật 

nguy hiểm 

không an 

toàn

Vận động: 

Đi trên ghế 

thể dục

Tìm hiểu 

về đồ dùng 

an toàn và 

không an 

toàn

Vận động: 

Tung bóng 

lên cao và 

bắt bóng

Vận động: 

Đi trên 

dây

30

Nhận biết 

ông, bà của 

bé

PTTCKNX

H-TM: 

Truyện: Khỉ 

con ăn 

chuối

Hát: Ti vi 

đừng ồn ào

Thơ: 

Xuống cầu 

thang

Vận động: 

Bò chui 

qua cổng

Vỗ đệm 

theo 

phách: 

Rửa mặt 

như mèo

Cắt dán đồ 

dùng khi 

đi ra nắng

Hát: Con 

mèo ra bờ 

ao

Vận động: 

Đi trên ghế 

thể dục

Toán: 

Phân biệt 

hình 

vuông 

hình chữ 

nhật

Làm quen 

chữ cái e, 

ê     

Tìm hiểu 

đồ dùng 

an toàn và 

không an 

toàn

Thơ: Thỏ 

bông bị 

ốm

31

Truyện: 

Thỏ con 

không 

vâng lời

Thơ: Ông, 

bà

PTTC- 

KNXH: 

Nhận biết 1 

số trạng thái 

vui buồn

Thơ: 

Xuống cầu 

thang

KP: Nhận 

biết tay 

phải tay 

trái của 

bản thân

PTTC- 

KNXH: 

Cảm xúc 

của bé

Thơ : Bạn 

của bé.

Toán: 

Phân biệt 

hình 

vuông 

hình chữ 

nhật

Thơ: Nhắc 

bé

Cắt dán 

một số đồ 

dùng khi 

đi ra ngoài 

Cắt dán 

một số đồ 

dùng khi 

đi ra ngoài 

Hát : An 

toàn điện

Thơ: An 

toàn với 

bé

Cách sử 

dụng dao 

an toàn

             Kiến Quốc, ngày 23 tháng 9 năm 2024
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